
 

 

1 

 
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

                tỉnh Thanh Hoá 

                   ------------ 
Bản án số: 117/2017/HSST 
     Ngày 29/12/2017    

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 
               

 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------------------------- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Lê Thị Phương Thanh 

 Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông  Lê Bỉnh Quyền 

                                                    2. Ông Lê Xuân Thư 

 Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Binh - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Hoằng Hoá 

 Đại diện VKSND huyện Hoằng Hoá : Ông  Lê Văn Toàn  - KSV                                 

Ngày 29 tháng  12  năm 2017, tại Trụ sở TAND huyện Hoằng Hóá, Tòa án nhân 

dân huyện Hoằng Hoá mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

111/2017/TLST- HS ngày 14 tháng 12 năm 2017 đối với: 

Bị cáo Đoàn Văn H - sinh năm 1968; STQ: Phố Đ, Thị trấn B, huyện H,tỉnh T. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá 12/12; Con  ông  Đoàn Ngọc T ( là Liệt 

sĩ) và bà Cao Thị C- sinh năm 1937. Có vợ là Lê Thị M- đã ly hôn. Có 02 con, lớn sinh năm 

1990, nhỏ sinh năm  1993. 

Tiền án, tiền sự: Chưa.  Bị cáo bị tạm giữ + giam từ ngày 15/8/2017 đến ngày 

24/8/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Anh: Lê Văn S - sinh năm 1982 

Nơi ĐKHKTT: Tiểu khu P, thị trấn B, huyện H, tỉnh T. 

Nơi ở hiện nay: Thôn  L, xã Đ, huyện H, tỉnh T. Vắng mặt 

2 – Chị Hoàng Thị H( tên gọi khác: N) – sinh năm 1975 

Sinh quán: xã  M, huyện  H, tỉnh T. 

Chỗ ở hiện nay:  số 65 L,  phường Đ, thành phố T, tỉnh T. Vắng mặt. 
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                                         NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13h ngày 15/8/2017 lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an huyện 

Hoằng Hóa nhận được tố giác của quần chúng nhân dân, tại nhà nghỉ 598 ở thôn L, 

xã  Đ, huyện H, tỉnh T thường xuyên có hoạt động chứa mại dâm và mua bán dâm 

làm mất trật tự trị an công cộng. Lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng 

Hóa phân công tổ công tác của đội cảnh sát điều tra án trật tự xã hội phối hợp với 

Công an xã Đ tiến hành xác minh và phát hiện tại nhà nghỉ 598 do Đoàn Văn H 

quản lý đã có hành vi  cho Lê Văn L sinh năm 1970 ở xã  T, huyện H đang mua dâm 

với Hoàng Thị H sinh năm 1975 ở phường Đ, TP.T tại phòng số 01 nhà nghỉ 598 để 

thu lời bất chính, thì bị phát hiện bắt quả tang. Vật chứng thu giữ tại chỗ là 01 vỏ 

bao cao su nhãn hiệu Condom Hualei, 01 bao cao su đã qua sử dụng và 01 điện thoại 

hiệu OPPO F1 màu vàng của Hoàng Thị H. Thu tại quầy lễ tân 01 điện thoại nhãn 

hiệu HUAWEI màu đen của Đoàn Văn H và tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam là: 

300.000đ do chứa mại dâm mà có.  

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp số: 60/CSĐT ngày 15/8/2017 của CQCSĐT 

Công an huyện Hoằng Hóa tại nhà nghỉ 598, thu giữ 05 bao cao su nhãn hiệu 

Condom Hualei chưa qua sử dụng tại ngăn kéo quầy lễ tân. 

Trong giai đoạn điều tra, truy tố Đoàn Văn H khai nhận: 

Ngày 19/6/2017 Lê Văn S sinh năm 1982 ở thôn L, xã  Đ, huyện H thuê Đoàn 

Văn H quản lý nhà nghỉ 598 mỗi tháng Lê Văn S trả cho H 5.000.000đ. Trong thời 

gian quản lý nhà nghỉ thì có Hoàng Thị H là gái mại dâm đến gặp Đoàn Văn H gợi ý 

và trao đổi, nếu có ai cần mua dâm thì điện thoại cho  Hoàng Thị H. Do vụ lợi Đoàn 

Văn H đồng ý và hai bên lấy số điện thoại của nhau và thống nhất mỗi lần chứa mại 

dâm Đoàn Văn H  thu 300.000đ/lần/người (Hoàng Thị H được 170.000đ, trả tiền 

phòng 60.000đ, Đoàn Văn H được 70.000đ.). 

Hoàng Thị H khai nhận: Trước đây có lần H đến nhà nghỉ 598 để nghỉ, thì gặp 

Đoàn Văn H, hai hên có thỏa thuận là nếu có khách mua dâm thì Đoàn Văn H sẽ 
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điện thoại cho Hoàng Thị H đến bán dâm, Hoàng Thị H lấy 170.000đ/lần/người. 

Đến khoảng 13h ngày 15/8/2017 Hoàng Thị H nhận được điện thoại của Đoàn Văn 

H gọi đến nhà nghỉ 598 để bán dâm thì Hoàng Thị H đồng ý, khoảng 15 phút sau 

Hoàng Thị H đến và được Đoàn Văn H đưa cho 01 bao cao su và bố trí vào phòng 

số 01 để bán dâm. Trong lúc Hoàng Thị H và khách mua dâm đang thực hiện hành 

vi giao cấu thì bị bắt quả tang cùng vật chứng thu giữ. 

Lê Văn L khai nhận:  Khoảng 13h ngày 15/8/2017 L đến nhà nghỉ 598 gặp 

Đoàn Văn H hỏi có gái bán dâm không để mua dâm, Đoàn Văn H nói có và điện 

thoại cho gái mại dâm. Khoảng 15 phút sau thì có Hoàng Thị H đến Đoàn Văn H 

sắp xếp cho Hoàng Thị H vào phòng số 01 để bán dâm. Sau đó Đoàn Văn H thu của 

L 300.000đ và bảo L vào phòng số 01 để mua dâm. Trong lúc L và H đang giao cấu 

thì bị tổ công tác bắt quả tang cùng tang vật chứng. 

VËt chøng cña vô ¸n gồm: 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom Hualei, 01 bao 

cao su đã qua sử dụng và 01 điện thoại hiệu OPPO F1 màu vàng, 01 điện thoại nhãn 

hiệu HUAWEI màu đen, 05 bao cao su nhãn hiệu Condom Hualei chưa qua sử dụng 

và tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam là: 300.000đ hiÖn ®ang t¹m gi÷ t¹i Chi côc thi 

hµnh ¸n d©n sù huyÖn Ho»ng Hãa chê xÐt xö. 
 

- Bản cáo trạng số 06/CT-VKS – HH ngày 12/12/2017  của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hoằng Hoá truy tố Đoàn Văn Hùng  về tội ‘’ Chứa mại dâm’’theo quy định 

tại khoản 1 Điều 254 Bộ luật hình sự.Đề nghị HĐXX áp dụng: Khoản 3 điều 7 của BLHS 

2015 , Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH 14 của Quốc hội 14 về thi hành Bộ luật 

hình sự 2015, Khoản 1 Điều  327 BLHS 2015,  điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ 

luật hình sự 1999, điểm x  khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015; Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết 41/2017/QH 14 của Quốc hội 14 về thi hành Bộ luật hình sự 2015 xử phạt Đoàn Văn H từ 

18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo; 

 - Áp dụng điểm a, b,c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự ; khoản 1, điểm a, c khoản 2 

Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

-  Tịch thu để sung quỹ Nhà nước  số tiền 300.000đ hiện thu giữ tại biên lai thu  số 

AA/2015/ 0000759 ngày 21/12/2017 ;  Tịch thu sung quỹ Nhà nước  01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPP F1  và 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI và tịch thu tiêu huỷ toàn 

bộ 06 chiếc bao cao su ( trong đó có 05 bao chưa qua sử dụng, 01 bao đã qua sử dụng) theo 
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Biên bản giao nhận vật chứng hồi 8g05 ngày 21/12/2017 tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Hoằng Hóa. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; ; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí  Tòa án:  Buộc bị cáo Đoàn Văn H  chịu 

200.000đ tiền án phí hình sự  sơ thẩm. 

 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI  ĐỒNG  XÉT  XỬ:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Tại phiên toà bị cáo Đoàn Văn H  đã thành khẩn khai nhận:  Vào khoảng 13g ngày 

15/8/2017, bị cáo đang quản lý nhà nghỉ 598 tại thôn L, xã  Đ, huyện H, tỉnh T thì có Lê Văn L 

đến hỏi gái bán dâm, và bị cáo đã gọi cho Hoàng Thị H(  tên gọi khác: N) đến để bán dâm cho 

khách. Hoàng Thị H  là gái bán dâm, trước đó giữa H và bị cáo đã thống nhất, khi có khách hỏi 

mua dâm bị cáo sẽ gọi cho H và  H sẽ đến nhà nghỉ nơi bị cáo đang quản lý để bán dâm cho 

khách và số tiền có được sẽ chia cho bị cáo.  Sau khi H và L có mặt thì bị cáo đã đưa đồ, hướng 

dẫn vào phòng , đồng thời cầm số tiền 300.000đ của L đưa cho. Khi Lê Văn L và Hoàng Thị H  

đang mua bán dâm thì bị bắt quả tang. 

Như vậy, hành vi của Đoàn Văn H đã đủ yếu tố cầu thành tội ‘’ Chứa mại dâm’’ 

quy định tại khoản 1 Điều 254 của Bộ luật hình sự, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hoằng Hóa truy tố Đoàn Văn H là đúng người, đúng tội. 

Xét tính chất vụ án:  Là người quản lý lấy lương cho nhà nghỉ, Đoàn Văn H đã tự 

ý giao dịch với gái mại dâm để chứa chấp việc mua bán dâm hòng kiếm lời. Hành vi của 

bị cáo đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa 

mới và là môi trường lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và các bệnh xã hội khác. Do 

vậy cần xử phạt nghiêm bị cáo, để bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ văn hóa truyền thống 

dân tộc. 

Về tình tiết tăng nặng:  Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ:   Bị cáo thật thà khai báo, có bố là liệt sỹ và có nhiều Huân 

chương trong kháng chiến chống Mỹ nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS 1999,  điểm x khoản 1 điều 59 BLHS 2015. 
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 Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt nên không cần 

thiết phải cách ly mà cho bị cáo hưởng án treo  cũng đảm bảo công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm, thời gian thử thách của án treo cũng là cơ hội và điều kiện  để bị cáo phấn 

đấu cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.  

Trong vụ án này có Lê Văn S là chủ nhà nghỉ, thiếu trách nhiệm nên không biết 

việc Đoàn Văn H  chứa mại dâm trong nhà nghỉ của mình do vậy đã bị xử phạt hành 

chính;  Hoàng Thị H và Lê Văn L cũng đã bị áp dụng quyết định xử phạt hình chính là 

đúng với quy định của pháp luật. 

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 300.000đ là tiền do phạm tội 

mà có; Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1 thu 

được của Hoàng Thị H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI thu được của Đoàn 

Văn H là phương tiện phạm ; Tịch thu tiêu hủy 06 chiếc bao cao su( trong đó 05 bao 

chưa qua sử dụng, 01 bao đã qua sử dụng). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

Bởi các lẽ trên: 

 

                                                      QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Văn Hùng phạm tội " Chứa mại dâm”. 

- Áp dụng: Khoản 3 điều 7 của BLHS 2015 , Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 

41/2017/QH 14 của Quốc hội 14 về thi hành Bộ luật hình sự 2015, Khoản 1 Điều  327 BLHS 

2015,  điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự 1999, điểm x  khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Văn H  :  18( mười tám) tháng tù cho hưởng án treo.   

Thời gian thử  thách 36( ba mươi sáu)  tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo 

Đoàn Văn H cho UBND  thị trấn  B, huyện H, tỉnh T giám sát giáo dục trong thời gian 

thử thách. Gia đình của bị cáo Đoàn Văn H có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn 

B, huyện H, tỉnh T trong việc giám sát, giáo dục bị cáo  Đoàn Văn H. Trong trường hợp 

bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 

thi hành án. 

Về xử lý vật chứng:  - Áp dụng điểm a, b,c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự ; khoản 1, 

điểm a, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

-  Tịch thu để sung quỹ Nhà nước  số tiền 300.000đ hiện thu giữ tại biên lai thu  số 

AA/2015/ 0000759 ngày 21/12/2017 ;  Tịch thu sung quỹ Nhà nước  01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO F1  và 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI và tịch thu tiêu huỷ 
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toàn bộ 06 chiếc bao cao su ( trong đó có 05 bao chưa qua sử dụng, 01 bao đã qua sử dụng) theo 

Biên bản giao nhận vật chứng hồi 8g05 ngày 21/12/2017 tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Hoằng Hóa. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; ; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí  Tòa án:  Buộc bị cáo Đoàn Văn H  chịu 

200.000đ tiền án phí hình sự  sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi  

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành 

án được quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Những 

người có  quyền lợi và nghĩa vụ liên quan  có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày giao nhận hoặc niêm yết bản sao bản án. 

Nơi nhận   

- Toà án nhân dân Tỉnh              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Viện kiểm sát HH                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Thi hành án HH                                                                                        đã ký 
- UBND xã 

- Bị cáo 

- Lưu 

 

    

      Lê Thị Phƣơng Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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